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TÓM TẮT 

 

Tên đề tài: Ứng dụng Node.Js, React, Postgresql xây dựng hệ thống quản lý quán 

Trình Café Đà Nẵng. 

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Nhật 

Mã số SV: 2151220116   Lớp: 21CT3 

Trong bối cảnh ngành F&B (Food and Beverage) ngày càng cạnh tranh, các quán 

café cần những giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu trải nghiệm 

khách hàng. Các hệ thống quản lý thủ công hoặc phần mềm cục bộ thường bộc lộ nhiều 

hạn chế, gây khó khăn trong việc mở rộng quy mô và đồng bộ dữ liệu. Do đó, việc xây 

dựng một hệ thống quản lý hiện đại, toàn diện, bảo mật và có khả năng mở rộng trở 

thành nhu cầu tất yếu. 

Đề tài tập trung phát triển hệ thống quản lý quán café với các chức năng cốt lõi: 

quản lý menu, quản lý bàn và khu vực phục vụ, xử lý đơn hàng, thanh toán, và thống kê 

doanh thu. Hệ thống được thiết kế để phục vụ đa đối tượng: nhân viên (giảm tải công 

việc thủ công), khách hàng (đặt món và thanh toán tiện lợi), và chủ quán (báo cáo doanh 

thu minh bạch và phân tích hiệu quả kinh doanh). 

Về công nghệ, hệ thống sử dụng Node.js cho backend để xử lý đồng thời nhiều 

yêu cầu với tốc độ cao, React cho frontend giúp xây dựng giao diện trực quan, hiện đại 

và thân thiện, và PostgreSQL để quản lý dữ liệu tập trung, an toàn và dễ mở rộng. Sự 

kết hợp này đảm bảo tính ổn định, hiệu quả và bảo mật trong suốt quá trình vận hành. 

Kết quả kỳ vọng của đề tài là một hệ thống quản lý quán café hoàn chỉnh, có khả 

năng triển khai thực tế tại các quán vừa và nhỏ. Hệ thống giúp giảm thiểu sai sót, rút 

ngắn thời gian phục vụ, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng suất lao 

động. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp nền tảng để phát triển thêm các tính năng 

nâng cao trong tương lai như gợi ý món bằng AI, tích hợp thanh toán điện tử, hay quản 

lý khách hàng thân thiết. 

Với định hướng ứng dụng thực tiễn và tính mở rộng cao, đề tài không chỉ giải quyết 

được nhu cầu hiện tại của các quán café mà còn đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số 

trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho Trình Café nói riêng 

và ngành F&B nói chung. 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Trong quá trình thuẹc hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Ứng dụng Node.js, React, 

PostgreSQL trong xây dựng hệ thống quản lý quán Trình Café Đà Nẵng”, em đã nhận 

được sự hỗ trợ từ rất nhiều phía, em xin chân thành cảm ơn đến những người đã đồng 

hành với em trong khoảng thời gian 4 tháng vừa qua. 

Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn TS. Đoàn Duy Bình, người đã tận tình hướng 

dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự chỉ dẫn, kiến thức chuyên môn 

sâu sắc và những ý kiến góp ý quý báu của thầy đã giúp em định hướng đúng đắn trong 

quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống. Em rất biết ơn vì thầy đã luôn sẵn sàng giải 

đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ hết mình cho em để em có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ 

của mình. 

Em cũng xin cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng, nơi đã cung cấp môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất để em phát triển. Các 

thầy cô trong khoa đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và nghiên 

cứu. 

Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm hạn chế của sinh viên nên bài báo 

cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự chỉ 

bảo, đóng góp ý kiến của quý thầy cô cũng như lời nhận xét của hội đồng bảo vệ đồ án 

để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của bản thân, phục vụ tốt hơn cho công 

tác sau này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài "ỨNG DỤNG NODE.JS, 

REACT, POSTGRESQL TRONG VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

QUÀN TRÌNH CAFÉ ĐÀ NẴNG" là kết quả nghiên cứu và làm việc của riêng tôi 

dưới sự hướng dẫn của TS. Đoàn Duy Bình. 

Tất cả nội dung trong đồ án, bao gồm các phần nghiên cứu lý thuyết, phân tích 

hệ thống, thiết kế và triển khai đều do tôi tự thực hiện. Những tài liệu, số liệu tham khảo 

từ các nguồn khác đều được trích dẫn rõ ràng và đúng quy định. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của các nội dung 

trong đồ án này. Nếu có bất kỳ sai phạm nào, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

nhà trường. 

 

 

Sinh viên thực hiện 

 

 

 

 

Lê Văn Nhật 
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MỞ ĐẦU 

 

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, các ngành dịch vụ, 

đặc biệt là lĩnh vực F&B (Food and Beverage), đã và đang có những thay đổi rõ rệt trong 

cách thức quản lý và vận hành. Các quán café, nhà hàng ngày nay không chỉ tập trung 

vào chất lượng sản phẩm, mà còn cshú trọng đến việc tối ưu hóa quy trình phục vụ, rút 

ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Điều này thúc đẩy nhu cầu 

áp dụng các hệ thống quản lý hiện đại, thông minh và có tính tự động hóa cao. 

Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn đang sử dụng phương pháp quản lý 

thủ công hoặc phần mềm truyền thống với nhiều hạn chế: dữ liệu phân tán, thiếu đồng 

bộ, khó khăn trong việc mở rộng và tích hợp các tính năng mới. Điều này không chỉ gây 

lãng phí thời gian, tăng nguy cơ sai sót mà còn hạn chế khả năng phân tích và đưa ra 

quyết định chính xác của chủ quán. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống 

quản lý quán café dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại là yêu cầu cấp thiết. 

Đề tài "Ứng dụng Node.js, React và PostgreSQL trong xây dựng hệ thống quản lý 

quán Café (Trình Café)" ra đời nhằm giải quyết những bất cập đó. Hệ thống được thiết 

kế để cung cấp các chức năng cơ bản nhưng quan trọng như quản lý thực đơn, quản lý 

bàn, đặt món, xử lý thanh toán, báo cáo doanh thu và hỗ trợ phân tích dữ liệu. Không 

chỉ dừng lại ở đó, hệ thống còn hướng tới khả năng mở rộng trong tương lai, với các 

tính năng nâng cao như gợi ý món tự động, quản lý khách hàng thân thiết, hay tích hợp 

thanh toán điện tử. 

Với việc lựa chọn các công nghệ phổ biến và mạnh mẽ hiện nay như Node.js cho 

backend, React cho frontend và PostgreSQL cho cơ sở dữ liệu, hệ thống kỳ vọng mang 

lại hiệu suất cao, ổn định, dễ bảo trì và đảm bảo an toàn dữ liệu. Đây cũng là bộ công 

nghệ phù hợp để phát triển các ứng dụng web hiện đại, linh hoạt và dễ triển khai thực 

tế. 

Đề tài không chỉ có ý nghĩa thực tiễn đối với quán Trình Café, mà còn có thể áp dụng 

rộng rãi cho các cơ sở kinh doanh trong ngành F&B. Việc triển khai hệ thống sẽ góp 

phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý, cải thiện dịch vụ 

khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh 

ngày càng gay gắt. 
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CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

 

1.1. Tổng quan đề tài 

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, việc ứng dụng 

công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý kinh doanh đã trở thành một xu thế tất yếu, 

đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống – nơi yêu cầu sự linh hoạt, nhanh chóng và 

trải nghiệm khách hàng ngày càng được đặt lên hàng đầu. Các quán café hiện nay không 

chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức đồ uống mà còn là không gian làm việc, gặp gỡ, giải 

trí, và do đó việc quản lý hoạt động của quán một cách hiệu quả đóng vai trò vô cùng 

quan trọng. 

Ở Việt Nam, phần lớn các quán café vẫn đang sử dụng phương pháp quản lý thủ 

công hoặc các phần mềm rời rạc, thiếu tính kết nối và khả năng mở rộng. Điều này dẫn 

đến việc quản lý dữ liệu còn chồng chéo, tốn thời gian, dễ xảy ra sai sót khi xử lý đơn 

hàng, thanh toán hay thống kê doanh thu. Trong khi đó, ở các quốc gia phát triển, nhiều 

thương hiệu lớn như Starbucks, Costa Coffee, hay Dunkin’ đã áp dụng các nền tảng quản 

lý tích hợp, cho phép khách hàng đặt món trực tuyến, thanh toán điện tử và tích điểm 

thưởng ngay trên cùng một hệ thống. Sự khác biệt này cho thấy tiềm năng to lớn trong 

việc ứng dụng các công nghệ web hiện đại vào hoạt động quản lý quán café tại Việt 

Nam. 

Trước thực tiễn đó, đề tài “Ứng dụng React, Node.js và PostgreSQL trong xây 

dựng hệ thống quản lý quán Café” được hình thành với mục tiêu phát triển một hệ thống 

quản lý toàn diện, hiện đại và thân thiện với người dùng. s 

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client–Server, trong đó phía frontend chịu 

trách nhiệm hiển thị và tương tác, còn backend đóng vai trò xử lý logic nghiệp vụ, kết 

nối cơ sở dữ liệu, đảm bảo trao đổi thông tin hiệu quả giữa người dùng và hệ thống. Mục 

tiêu của đề tài không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một phần mềm quản lý đơn giản, mà 

còn hướng đến tạo ra một nền tảng có thể mở rộng cho các mô hình café đa chi nhánh, 

tích hợp các chức năng như thống kê doanh thu, quản lý nhân viên, theo dõi tình trạng 

bàn, đặt món trực tuyến và xử lý thanh toán. 

Về mặt nghiên cứu, đề tài góp phần khẳng định tính ứng dụng thực tiễn của các 

công nghệ web hiện đại trong việc giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp vừa 
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và nhỏ. Về mặt kỹ thuật, việc kết hợp React, Node.js và PostgreSQL cho phép tận dụng 

ưu điểm của từng công nghệ: hiệu năng cao, khả năng tái sử dụng mã nguồn, bảo mật, 

và dễ dàng triển khai trên nhiều môi trường khác nhau. Hệ thống được phát triển theo 

hướng RESTful API giúp việc mở rộng sang mobile app hoặc tích hợp với các nền tảng 

khác trở nên thuận tiện hơn. 

Khi hoàn thiện, sản phẩm của đồ án sẽ mang lại nhiều lợi ích thực tế: giúp chủ 

quán dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh, giảm thiểu sai sót trong khâu phục vụ, tối 

ưu quy trình vận hành, đồng thời mang lại trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng. Ngoài 

ra, hệ thống còn có thể trở thành nền tảng tham khảo cho các sinh viên, nhà phát triển 

hoặc doanh nghiệp nhỏ muốn ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực quản lý dịch vụ. 

Tóm lại, đề tài không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi học thuật mà còn mang giá trị 

ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong ngành dịch vụ ăn uống, 

đồng thời khẳng định vai trò của lập trình web hiện đại trong việc xây dựng các giải 

pháp quản lý thông minh và bền vững cho tương lai. 

1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển một hệ thống quản lý quán café trực tuyến, 

trong đó xác định hai đối tượng (actor) chính tham gia vào hệ thống bao gồm: Khách 

hàng và Người quản trị (Quản lý quán). Mỗi đối tượng đảm nhiệm một vai trò khác nhau 

trong quá trình vận hành và khai thác hệ thống, nhằm đảm bảo toàn bộ quy trình đặt 

món, phục vụ và thanh toán diễn ra hiệu quả, nhanh chóng và chính xác. 

• Đối với khách hàng 

Khách hàng là người sử dụng cuối (end-user) của hệ thống, có vai trò chính là 

xem và đặt món trực tuyến thông qua giao diện web. Thông qua hệ thống, khách hàng 

có thể trải nghiệm việc đặt món tiện lợi tại quán hoặc từ xa, đồng thời theo dõi trạng thái 

phục vụ một cách trực quan. Các chức năng chính mà khách hàng có thể thực hiện bao 

gồm: 

- Truy cập website để xem danh sách món theo danh mục. 

- Đăng ký, đăng nhập để đặt món và lưu thông tin cá nhân. 

- Chọn bàn hoặc quét mã QR tại bàn để đặt món. 

- Thêm món vào giỏ hàng, đặt món và gửi yêu cầu phục vụ đến nhân viên. 

- Theo dõi tình trạng đơn hàng (đang pha chế, đã phục vụ, đã thanh toán). 
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- Đánh giá chất lượng dịch vụ hoặc phản hồi sau khi sử dụng dịch vụ. 

• Đối với quản trị 

Người quản trị là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt 

động của hệ thống quán café. Họ sử dụng giao diện quản trị riêng để theo dõi doanh thu, 

xử lý đơn hàng và quản lý thông tin liên quan đến quán. Các chức năng chính mà quản 

trị có thể thực hiện bao gồm: 

- Quản lý danh mục món (thêm, sửa, xóa). 

- Quản lý thông tin món ăn/đồ uống: tên món, giá, hình ảnh, mô tả, tình trạng. 

- Quản lý bàn và khu vực phục vụ, theo dõi trạng thái từng bàn (rảnh, đang phục 

vụ, đã đặt trước). 

- Xử lý và xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái phục vụ và thanh toán. 

- Quản lý người dùng (khách hàng và nhân viên). 

Thống kê và báo cáo doanh thu, hỗ trợ ra quyết định quản lý. 

1.3. Phạm vi nghiên cứu 

1.3.1. Về chức năng 

Đề tài tập trung vào việc phát triển các chức năng cơ bản của một hệ thống quản 

lý quán café trực tuyến, bao gồm: 

- Đăng nhập, đăng ký và quản lý tài khoản người dùng (khách hàng và quản trị 

viên). 

- Xem menu món, chi tiết từng món kèm hình ảnh và giá bán. 

- Đặt món trực tuyến hoặc tại quán thông qua mã QR của từng bàn. 

- Quản lý giỏ hàng và đơn hàng: thêm, sửa, hủy món trong giỏ hàng, theo dõi trạng 

thái đơn (đang pha chế, đã phục vụ, đã thanh toán). 

- Quản lý bàn và khu vực phục vụ cho người quản trị, bao gồm việc cập nhật tình 

trạng bàn (rảnh, bận, đặt trước). 

- Quản lý danh mục món và sản phẩm: thêm, chỉnh sửa, xóa, cập nhật thông tin 

món. 

- Thống kê và báo cáo doanh thu, giúp người quản trị theo dõi hiệu quả kinh doanh 

theo ngày, tháng, quý. 
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Các chức năng mở rộng như tích hợp thanh toán điện tử, chương trình khách hàng 

thân thiết, hoặc tính năng đặt bàn trước online có thể không được triển khai trong phạm 

vi hiện tại, mà chỉ được đề cập ở mức định hướng phát triển tương lai. 

1.3.2. Về công nghệ 

Đề tài sử dụng ReactJS cho phần frontend và Node.js kết hợp ExpressJS cho phần 

backend, đảm bảo khả năng phản hồi nhanh và dễ mở rộng. PostgreSQL được chọn làm 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính vì ưu điểm về tính ổn định, bảo mật cao và khả năng xử 

lý dữ liệu phức tạp. 

Phạm vi nghiên cứu không bao gồm việc tìm hiểu sâu về các công nghệ nâng cao 

như AI, Machine Learning, Big Data hay các framework ngoài phạm vi đề tài. 

1.3.3. Về sản phẩm 

Sản phẩm chính là một website quản lý quán café trực tuyến, bao gồm: 

- Phần dành cho khách hàng: xem menu, đặt món, theo dõi đơn hàng. 

- Phần dành cho quản trị viên: quản lý món, bàn, đơn hàng, người dùng và doanh 

thu. 

Cơ sở dữ liệu được thiết kế chuẩn hóa, hỗ trợ mở rộng khi triển khai tại nhiều chi 

nhánh khác nhau. Sản phẩm hướng đến quán café tầm trung hoặc chuỗi nhỏ, nơi cần hệ 

thống quản lý linh hoạt và dễ vận hành. 

1.3.4. Về giao diện 

Giao diện website được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản và thân thiện, 

sử dụng màu sắc nhẹ nhàng, dễ nhìn, phù hợp với đặc trưng thương hiệu quán café. 

Hệ thống ưu tiên khả năng hiển thị tốt trên thiết bị desktop và mobile, sử dụng 

Responsive Design để tự động điều chỉnh bố cục. 

Các trang chính bao gồm: đơn hàng, bàn, thực đơn, quản lý menu, danh mục, báo 

cáo. 

1.3.5. Về môi trường triển khai 

Website được phát triển và chạy trên môi trường web sử dụng Node.js runtime kết 

hợp PostgreSQL server. Môi trường triển khai thử nghiệm bao gồm: 

- Môi trường phát triển: chạy cục bộ trên localhost, Network IP. 
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- Hệ thống hoạt động tốt trên các trình duyệt hiện tại (Chrome, Brave, Edge). 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ 

 

2.1. Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý 

 

Hình 2. 1 Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý 

Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System – MIS) là một 

tập hợp được tổ chức bao gồm: phần cứng (hardware), phần mềm (software), dữ liệu 

(data), con người (people) và quy trình (procedures) nhằm mục đích thu thập, xử lý, 

lưu trữ và phân phối thông tin để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ 

ra quyết định trong tổ chức hoặc doanh nghiệp. 

MIS đóng vai trò như một cầu nối giữa hoạt động thực tế và hệ thống quản trị của 

doanh nghiệp, giúp các cấp quản lý theo dõi và kiểm soát toàn bộ hoạt động một cách 

hệ thống, chính xác và kịp thời. Ngày nay, khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, 

các hệ thống MIS không chỉ mang tính hỗ trợ mà còn trở thành yếu tố trọng tâm trong 

chiến lược phát triển doanh nghiệp. 

2.1.1. Mục tiêu của hệ thống thông tin quản lý 

Một hệ thống MIS được xây dựng nhằm đạt các mục tiêu chính sau: 

- Tự động hóa quy trình: Giảm thiểu các công việc thủ công, hạn chế sai sót 

do con người và tăng tốc độ xử lý. 



ỨNG DỤNG NODE.JS, REACT, POSTGRESQL TRONG VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN 

TRÌNH CAFÉ 

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Nhật GVHD: TS. Đoàn Duy Bình 8 

- Quản lý dữ liệu tập trung: Tất cả thông tin được lưu trữ trong một hệ thống 

thống nhất, dễ truy xuất và bảo trì. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý: Cung cấp dữ liệu chính xác giúp nhà quản lý đưa 

ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả. 

- Tiết kiệm chi phí vận hành: Giảm nhu cầu nhân sự ở những khâu tác vụ đơn 

giản, tối ưu nguồn lực. 

- Hỗ trợ phân tích hoạt động kinh doanh: Thông qua các báo cáo, biểu đồ, 

biểu thống kê doanh thu, sản phẩm bán chạy… 

2.1.2. Vai trò của MIS trong lĩnh vực quản lý quán café 

Trong mô hình kinh doanh quán café, MIS có vai trò đặc biệt quan trọng vì khối 

lượng giao dịch cao, quy trình phục vụ nhiều bước và yêu cầu chính xác gần như tuyệt 

đối. MIS giúp: 

• Quản lý menu và giá bán 

- Dễ dàng cập nhật thông tin món, giá thành, hình ảnh. 

- Phân loại món theo danh mục giúp khách hàng dễ tìm kiếm. 

• Quản lý bàn và khu vực phục vụ 

- Theo dõi trạng thái bàn (Rảnh khách / đã có khách ngồi). 

- Hỗ trợ quét QR để khách hàng tự xem menu và gọi món. 

• Quản lý đơn hàng theo thời gian thực 

- Đơn hàng được gửi trực tiếp đến quầy bar hoặc bếp. 

- Giảm thiểu sai sót giữa nhân viên phục vụ và pha chế. 

- Cập nhật trạng thái đơn hàng theo từng bước. 

• Quản lý nhân viên và phân quyền 

- Quản lý tài khoản: admin, thu ngân, nhân viên phục vụ. 

- Theo dõi lịch làm việc, ca làm, hiệu suất làm việc. 

• Báo cáo doanh thu, phân tích hoạt động kinh doanh 

- Tự động thống kê doanh thu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. 

- Xác định sản phẩm bán chạy, khung giờ đông khách. 

- Hỗ trọ quản lý đưa ra quyết định điều chỉnh giá, số lượng nhân viên hoặc 

chính sách kinh doanh. 

Nhờ MIS, toàn bộ hoạt động của quán café được tự động hóa – ghi nhận chính 

xác – kiểm soát chặt chẽ, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng. 
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2.1.3. Sự cần thiết của hệ thống thông tin quản lý trong việc quản lý quán café hiện 

nay 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng MIS trong kinh doanh quán café là 

xu hướng tất yếu, xuất phát từ nhu cầu: 

- Tăng sự cạnh tranh: Quán café cần nâng cao chất luọng và tốc độ phục vụ. 

- Giảm sai sót: Việc ghi order thủ công dễ gây nhầm lẫn, gấy mất thiện cảm đối 

với khách hàng. 

- Theo dõi doanh thu minh bạch: Chủ quán có thể theo dõi từ xa, tránh thất 

thoát. 

- Tối ưu nhân lực: Giảm chi phí nhân viên phục vụ nhờ tự động đặt món thông 

qua việc tự động hoá đặt món qua QR. 

- Quản lý nhiều chi nhánh: MIS giúp đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống. 

Với mô hình café hiện đại, việc ứng dugnj MIS không chỉ là lợi thế mà còn là yêu 

cầu bắt buộc để vận hành ổn định, chuyên nghiệp và có khả năng mở rộng. 

2.1.4. Liên hệ với đề tài 

Trong đề tài “Ứng dụng React, Node.js và PostgreSQL trong xây dựng hệ thống 

quản lý quán Café”, việc triển khai MIS được thể hiện qua: 

- ReactJS: Xây dựng giao diện người dùng trực quan, thân thiện. 

- Node.js: Xử lý nghiệp vụ, quản lý luồng dữ liệu và giao tiếp với cơ sở dữ liệu. 

- PostgreSQL: Lưu trữ tập trung, bảo mật toàn bộ dữ liệu như món, đơn hàng, 

bàn, nhân viên, … 

Hệ thống được thiết kế đáp ứng nhu cầu của mô hình quán café thực tế, đồng thời 

đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai. 
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2.2. Công cụ và cài đặt 

2.2.1. Visual Studio Code 

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn mạnh mẽ và hoàn 

toàn miễn phí, được phát triển bởi Microsoft. VS Code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình 

phổ biến như HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Python, PHP,… và đặc biệt có khả 

năng mở rộng linh hoạt thông qua các tiện ích mở rộng (extensions). Điều này giúp lập 

trình viên có thể tùy chỉnh môi trường làm việc phù hợp với từng công nghệ sử dụng, 

chẳng hạn như ReactJS, Node.js, hay PostgreSQL – những công nghệ chính được áp 

dụng trong đề tài. 

VS Code cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ lập trình viên như gợi ý mã (IntelliSense), 

kiểm tra lỗi cú pháp, tích hợp Git, debug trực tiếp, và Live Server giúp xem kết quả ngay 

lập tức khi chỉnh sửa. Trong đề tài này, VS Code được sử dụng làm môi trường phát 

triển chính cho cả frontend và backend. Với giao diện thân thiện và khả năng mở rộng 

qua các tiện ích như ESLint, Prettier, React Developer Tools và REST Client, VS Code 

giúp quá trình lập trình, kiểm thử và quản lý mã nguồn trở nên nhanh chóng, hiệu quả 

và thuận tiện hơn. 

Ưu điểm: 

- Miễn phí và nhẹ: Dung lượng nhỏ, khởi động nhanh, hoạt động ổn định trên 

nhiều hệ điều hành (Windows, macOS, Linux). 

Hình 2. 2 Visual Studio Code 
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- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Làm việc tốt với HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, 

Python, PHP, React, Node.js,… 

- Tích hợp Git: Cho phép commit, push, pull, và theo dõi lịch sử thay đổi mã 

nguồn trực tiếp trong IDE. 

- Tính năng gợi ý mã thông minh (IntelliSense): Tự động hoàn thành, gợi ý 

biến, hàm, và cú pháp giúp lập trình nhanh và chính xác hơn. 

- Hỗ trợ Debug: Cho phép chạy và kiểm tra lỗi chương trình trực tiếp trong VS 

Code mà không cần công cụ ngoài. 

- Hệ sinh thái mở rộng: Cung cấp hàng nghìn plugin như ESLint, Prettier, Live 

Server, React Developer Tools,… hỗ trợ nhiều framework khác nhau. 

- Live Preview: Hiển thị kết quả thay đổi giao diện ngay lập tức, giúp tối ưu 

quá trình phát triển frontend. 

- Giao diện thân thiện và tùy biến cao: Có thể thay đổi chủ đề, phím tắt, và 

cấu hình theo phong cách cá nhân. 

Nhược điểm: 

- Phụ thuộc vào tiện ích mở rộng: Mặc dù linh hoạt, nhưng VS Code cần cài 

đặt nhiều plugin để hỗ trợ đầy đủ chức năng, dễ gây xung đột hoặc làm chậm 

chương trình nếu cài quá nhiều.  

- Hiệu năng giảm khi mở dự án lớn: Khi làm việc với các dự án React hoặc 

Node.js có nhiều tệp tin, VS Code có thể tiêu tốn nhiều RAM và CPU. 

- Cấu hình ban đầu phức tạp: Người mới bắt đầu cần thời gian để cài đặt và 

cấu hình các tiện ích mở rộng cần thiết. 

- Hạn chế tính năng nâng cao so với IDE chuyên dụng: Một số tính năng như 

thiết kế giao diện trực quan, quản lý cơ sở dữ liệu hoặc debug nâng cao không 

mạnh bằng các IDE như WebStorm hay IntelliJ. 

- Cập nhật thường xuyên: Việc cập nhật liên tục đôi khi gây lỗi không tương 

thích với plugin cũ. 

Các bước cài đặt: 

Vì dự án được thực hiện trên Linux (cụ thể là Ubuntu) nên sẽ chỉ tập trung hướng dẫn 

cài đặt cho Ubuntu 

Cách 1: cài đặt VS Code trên App Center: 

B1: Vào App Center, trong ô tìm kiếm gõ từ “code” 
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Hình 2. 3 Tìm kiếm VSCode trong AppCenter 

B2: Vào ứng dụng có biểu tượng của VS Code và nhấn nút install 

 

Hình 2. 4 Tiến hành cài đặt 
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Cách 2: cài đặt bằng lệnh Terminal: 

B1: Vào trang web https://code.visualstudio.com/Download 

B2: Chọn vào mục .deb 

 

Hình 2. 5 Tải file cài đặt cho Ubuntu 

B3: Sau khi tải về thành công nhấn nút Super (Window), gõ tìm kiếm Terminal hoặc 

nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + T để mở ứng dụng Terminal. 

https://code.visualstudio.com/Download
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B4: Điều hướng đến thư mục chứa file vừa tải về, ở đây tôi lưu vào thư mục Downloads 

bằng lệnh “cd Downloads”. 

 

Hình 2. 6 Truy cập vào thư mục chứa file cài đặt bằng Terminal 

B5: Thực hiện cài đặt bằng lệnh “sudo apt install ./tên_file.deb”, nhập mật khẩu người 

dùng và nhấn Enter, hộp thoại yêu cầu xác nhận chọn Yes. 

 

Hình 2. 7 Tiến hành cài đặt 
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2.2.2. Node.JS 

Node.js là một nền tảng chạy mã JavaScript phía máy chủ (server-side), được xây 

dựng trên V8 Engine của Google Chrome và phát triển bởi Ryan Dahl vào năm 2009. 

Khác với JavaScript chỉ chạy trên trình duyệt, Node.js cho phép lập trình viên sử 

dụng cùng một ngôn ngữ để phát triển cả frontend và backend, giúp tiết kiệm thời gian 

và dễ quản lý mã nguồn. 

Trong đề tài này, Node.js được sử dụng để xây dựng phần backend của hệ thống 

quản lý quán café. Nó xử lý yêu cầu từ người dùng, tương tác với cơ sở dữ liệu 

PostgreSQL, xác thực người dùng, quản lý đơn hàng, và cung cấp API cho phần frontend 

ReactJS thông qua mô hình RESTful API. 

Ưu điểm: 

- Hiệu năng cao: Node.js sử dụng mô hình bất đồng bộ (asynchronous) và cơ 

chế non-blocking I/O, giúp xử lý đồng thời nhiều yêu cầu mà không bị treo 

server. 

- Dùng chung một ngôn ngữ: Cả frontend và backend đều sử dụng JavaScript, 

giúp giảm độ phức tạp và chi phí học tập. 

- Kho thư viện phong phú: Hệ sinh thái npm (Node Package Manager) cung cấp 

hàng triệu gói hỗ trợ cho việc phát triển nhanh chóng. 

- Dễ mở rộng và triển khai: Phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực như chat, 

đặt món, theo dõi đơn hàng, … 

Hình 2. 8 Node.JS 
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- Cộng đồng lớn: Có tài liệu và hỗ trợ đa dạng, dễ tìm kiếm giải pháp khi gặp 

lỗi. 

Nhược điểm: 

- Không phù hợp cho tác vụ tính toán nặng: Do sử dụng đơn luồng, Node.js 

không mạnh trong các tác vụ CPU-intensive (ví dụ: xử lý hình ảnh, thuật toán 

phức tạp). 

- Xử lý lỗi bất đồng bộ phức tạp: Việc quản lý callback hoặc promise sai có thể 

dẫn đến lỗi khó kiểm soát. 

- Bảo mật phụ thuộc thư viện: Một số gói npm có thể chứa lỗ hổng bảo mật nếu 

không được kiểm tra kỹ. 

- Không có chuẩn cấu trúc cố định: Mỗi lập trình viên có thể tổ chức code khác 

nhau, gây khó khăn cho việc bảo trì nếu làm việc nhóm lớn. 

Các bước cài đặt 

B1: Cài đặt Curl bằng lệnh “sudo apt-get install curl -y” 

 

Hình 2. 9 Cài đặt Curl 

B2: Kích hoạt repository bằng lệnh “curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | 

sudo -E bash –” 
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B3: Cài đặt Node.JS và Npm bằng lệnh “sudo apt install nodejs” và “sudo apt install 

npm” 

 

Hình 2. 10 Cài đặt Node.JS 

B4: Xác minh cài đặt Node.JS, Npm và kiểm tra phiên bản của Npm lần lượt là “node -

-version” và “npm --version” 

 

Hình 2. 11 Kiểm tra phiên bản của node.JS và Npm 
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2.2.3. PostgreSQL 

 

Hình 2. 12 PostgreSQL 

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở mạnh 

mẽ, được phát triển từ Đại học California tại Berkeley và duy trì bởi cộng đồng toàn 

cầu. PostgreSQL tuân thủ chặt chẽ chuẩn SQL, đồng thời hỗ trợ các tính năng nâng cao 

như trigger, stored procedure, foreign key, transaction, và JSON cho dữ liệu phi cấu trúc. 

Trong đề tài này, PostgreSQL được sử dụng làm cơ sở dữ liệu chính để lưu trữ toàn 

bộ thông tin của hệ thống quản lý quán café như: người dùng, món uống, bàn, đơn hàng, 

chi tiết hóa đơn, và thống kê doanh thu. Việc lựa chọn PostgreSQL giúp đảm bảo tính 

toàn vẹn, ổn định và bảo mật dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống. 

Ưu điểm: 

- Mã nguồn mở, miễn phí: Có thể sử dụng, tùy chỉnh và mở rộng mà không 

mất phí bản quyền. 

- Độ tin cậy cao: Hỗ trợ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, 

Durability) đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong mọi giao dịch. 

- Hiệu năng mạnh mẽ: Xử lý tốt các truy vấn phức tạp, phù hợp với hệ thống 

có lượng dữ liệu lớn. 

- Hỗ trợ dữ liệu phong phú: Lưu trữ cả dữ liệu dạng quan hệ và phi quan hệ 

(JSON, XML). 

- Tính mở rộng cao: Cho phép định nghĩa hàm, kiểu dữ liệu, và chỉ mục riêng 

phù hợp với nhu cầu. 
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- Bảo mật tốt: Hỗ trợ mã hóa dữ liệu, phân quyền người dùng, và xác thực truy 

cập linh hoạt. 

- Tương thích đa nền tảng: Hoạt động tốt trên Windows, Linux, macOS. 

Nhược điểm: 

- Cấu hình ban đầu phức tạp: Cần thiết lập chi tiết về quyền truy cập, cổng, 

và file cấu hình (postgresql.conf). 

- Hiệu năng thấp hơn MySQL trong các tác vụ nhỏ: Do tối ưu cho hệ thống 

lớn, việc xử lý truy vấn đơn giản có thể chậm hơn một chút. 

- Công cụ hỗ trợ đồ họa hạn chế: Dù có pgAdmin 4, nhưng chưa thân thiện 

bằng các công cụ thương mại như SQL Server Management Studio. 

- Yêu cầu hiểu biết về SQL nâng cao: Khả năng mở rộng cao nhưng đòi hỏi 

người dùng có kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu tốt. 

Các bước cài đặt 

Cài đặt PostgreSQL: 

B1: Cài đặt package Postgres cùng với một package -contrib có các tiện ích và chức 

năng bổ sung bằng lệnh “sudo apt install postgresql postgresql-contrib” 

 

Hình 2. 13 Cài đặt PostgreSQL 

B2: Kiểm tra dịch vụ bằng lệnh “sudo systemctl start postgresql.service” 
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Cào đặt pgAdmin4: 

B1: Cài đặt khoá công khai cho lưu trữ (nếu chưa thực hiện trước đó): curl -fsS 

https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo gpg --dearmor -o 

/usr/share/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg 

B2: Tạo tệp cấu hình kho lưu trữ: sudo sh -c 'echo "deb [signed-

by=/usr/share/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg] 

https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 

main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && apt update' 

B3: Cài đặt pgadmin4 

- Cài đặt cho cả chế độ desktop và web: sudo apt install pgadmin4 

- Chỉ cài đạt môi trường desktop: sudo apt install pgadmin4-desktop 

- Chỉ cài đặt cho chế độ web: sudo apt install pgadmin4-web  

 

Hình 2. 14 Cài đặt pgadmin4 

B4: Cấu hình máy chủ web, nếu bạn đã cài đặt pgadmin4-web: sudo 

/usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh 
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2.2.4. React 

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook 

(nay là Meta), ra mắt lần đầu năm 2013. React được sử dụng để xây dựng giao diện 

người dùng (User Interface) cho các ứng dụng web hiện đại, đặc biệt là các hệ thống có 

nhiều thành phần (component) tái sử dụng và cần cập nhật dữ liệu nhanh. 

Trong đề tài này, ReactJS được dùng để phát triển giao diện website quản lý quán 

café, bao gồm cả phần khách hàng (xem menu, đặt món, theo dõi đơn hàng) và phần 

quản trị viên (quản lý món, bàn, doanh thu, người dùng). React giúp tạo ra giao diện 

tương tác linh hoạt, phản hồi nhanh và thân thiện với người dùng. 

Ưu điểm: 

- Tốc độ cao với Virtual DOM: React chỉ cập nhật phần thay đổi trên giao diện 

thay vì tải lại toàn bộ trang, giúp tăng hiệu năng đáng kể. 

- Tái sử dụng component: Cho phép chia nhỏ giao diện thành nhiều component 

độc lập, dễ bảo trì và mở rộng. 

- Kết hợp dễ dàng với backend: Dễ dàng tích hợp với Node.js RESTful API, 

giúp truyền dữ liệu mượt mà giữa frontend và backend. 

- Cộng đồng lớn, tài liệu phong phú: Có nhiều thư viện hỗ trợ (React Router, 

Redux, Axios, Bootstrap, TailwindCSS, v.v.). 

- Hỗ trợ SPA (Single Page Application): Cho phép xây dựng ứng dụng web 

hoạt động mượt mà mà không cần tải lại trang. 

Hình 2. 15 ReactJS 
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- Tương thích đa nền tảng: Có thể phát triển tiếp thành ứng dụng di động bằng 

React Native. 

Nhược điểm: 

- Cần học thêm công cụ bổ trợ: Để phát triển đầy đủ, lập trình viên cần nắm 

vững thêm Redux, Router, Hooks, … 

- Thay đổi nhanh: React cập nhật thường xuyên, có thể khiến một số thư viện 

hoặc cú pháp cũ không còn tương thích. 

- Không phải framework hoàn chỉnh: React chỉ tập trung vào phần hiển thị, 

nên các chức năng khác như routing, quản lý trạng thái, xác thực,… phải cài 

thêm thư viện. 

- Khó tối ưu SEO: Vì là ứng dụng SPA, việc tối ưu SEO cần thêm cấu hình (ví 

dụ: Next.js hoặc SSR).  
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CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

 

3.1. Khảo sát hiện trạng quản lý quán café 

Qua khảo sát một số mô hình quán café truyền thống, phần lớn quy trình quản lý 

hiện nay vẫn còn mang tính thủ công, thiếu sự đồng bộ và dễ xảy ra sai sót. Một số vấn 

đề phổ biến: 

• Quản lý menu và giá bán 

- Thay đổi giá thường được cập nhật thủ công. 

- Nhân viên dễ nhầm lẫn món khi menu gồm nhiều laoij đồ uống. 

- Ít có công cụ theo dõi món bán chạyhay đánh giá nhu cầu khách hàng. 

• Quản lý bàn và khu vực 

- Trạng thái bàn thường được theo dõi bằng cách xem bàn đó đã có khách 

ngồi rồi hay chưa hoặc ghi chú miệng. 

- Tình trạng bàn không được cập nhật theo thời gian thực. 

• Quy trình gọi món 

- Nhân viên ghi order bằng giấy dễ dẫn đến sai sót (ghi nhầm món, nhầm 

bàn). 

- Khi quán đông, thời gian nhập đơn vào máy thu ngân lâu làm ảnh hưởng 

đến trải nghiệm khách hàng. 

• Quản lý đơn hàng và thanh toán 

- Đơn hàng không được lưu trữ tập trung. 

- Việc tổng kết d oanh thu cuối ngày hoặc giao ca mất nhiều thời gian, dễ thất 

thoát. 

- Không theo dõi được lịch sử đơn hàng của khách. 

• Quản lý nhân viên 

- Chấm công, theo dõi công việc chưa có hệ thống cụ thể. 

- Khó đánh giá hiệu suất và phân quyền rõ ràng. 

• Báo cáo và thống kê 

- Các báo cáo thường được lập thủ công bằng Excel. 

- Chưa có công cụ phân tích doanh thu, sản phẩm bán chạy … theo thời gian. 

Kết luận: Việc xây dựng quản lý hệ thống là cần thiết để tối ưu vận hành, giảm 

sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ. 
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3.2. Yêu cầu chức năng của hệ thống 

Dựa trên kết quả khảo sát và phân tích thực tế hoạt động tại các quán café, hệ thống 

cần đáp ứng đầy đủ các chức năng nhằm hỗ trợ người dùng (khách hàng) và quản trị 

viên (chủ quán/nhân viên). Các yêu cầu chức năng được chia thành hai nhóm chính như 

sau: 

3.2.1. Chức năng dành cho khách hàng 

Khách hàng là đối tượng trực tiếp sử dụng giao diện đặt món. Hệ thống phải cung 

cấp các chức năng giúp khách hàng dễ dàng thao tác, nhanh chóng và chính xác. 

• Đăng ký tài khoản 

- Khách hàng có thể tạo mới tài khoản. 

- Cho phép cập nhật thông tin tài khoản sau khi tạo. 

• Đăng nhập hệ thống 

- Xác thực thông tin đăng nhập. 

- Mã hoá mật khẩu để đảm bảo an toàn. 

• Xem danh sách menu 

- Hiển thị toàn bộ menu theo danh mục. 

- Hiên thị giá và mô tả món. 

- Tìm kiếm món ăn theo tên. 

• Xem menu bằng mã QR 

- Khách hàng quét mã QR tại từng bàn. 

- Hệ thống tự xác định số bàn và trạng thái bàn. 

• Thêm món vào giỏ hàng 

- Chọn số lượng món. 

- Tính tổng tiền theo thời gian thực. 

- Chỉnh sửa số lượng hoặc xoá món khỏi giỏ hàng. 

• Đặt món 

- Đơn order được xác nhận và được gửi gến hệ thống. 

- Hiển thị thông báo thành công. 

• Theo dõi tình trạng đơn order 

- Theo dõi trạng thái: đang pha chế / đã phục vụ / hoàn tất. 

- Tự động cập nhật theo thời gian thực. 

• Xem lịch sử đơn order 
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- Xem danh sách đơn đã đặt. 

- Xem chi tiết từng hoá đơn. 

• Cập nhật thông tin 

- Thay đổi mật khẩu, thông tin liên hệ. 

- Lưu lại lịch sử thay đổi. 

3.2.2. Chức năng dành cho quản trị viên 

Quản trị viên có quyền cao nhất, quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống và điều hành 

hoạt động quán café. 

• Đăng nhập quản trị viên 

- Bảo mật bằng tài khoản riêng. 

- Phân quyền: Admin – Nhân viên. 

• Quản lý danh mục món 

- Thêm danh mục mới. 

- Chỉnh sửa tên danh mục. 

- Xoá danh mục thừa / không cần thiết. 

- Ràng buộc: chỉ được xoá khi danh mục không có món. 

• Quản lý món uống 

- Thêm món mới. 

- Chỉnh sửa tông tin món. 

- Xoá món khỏi menu. 

- Hiển thị danh sách món theo danh mục. 

• Quản lý bàn 

- Thêm bàn mới với số bàn. 

- Sinh mã QR tự động cho mỗi bàn. 

- Cập nhật trạng thái bàn (rảnh / bận). 

• Quản lý đơn 

- Xem danh sách các đơn đang chờ xử lý. 

- Cập nhật trạng thái đơn hàng: đang pha chế → đang phục vụ → hoàn tất. 

- Huỷ đơn khi khách hàng yêu cầu. 

• Quản lý người dùng 

- Thêm tài khoản nhân viên. 

- Phân quyền: admin, nhân viên, khách hàng. 
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- Cập nhật thông tin tài khoản. 

- Khoá hoặc xoá tài khoản khi cần. 

• Thống kê doanh thu 

- Thống kê theo ngày, tuần, tháng, quý, năm. 

- Biểu đồ trực quan doanh thu. 

- Xem sản phẩm bán chạy, doanh thu theo món. 

- Xuất file báo cáo khi cần. 

• Quản lý hệ thống 

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu. 

- Cấu hình các thông số hệ thống. 

- Giám sát hoạt động truy cập của người dùng. 

3.3. Yêu cầu phi chức năng 

Yêu cầu phi chức năng là các tiêu chí không trực tiếp thể hiện chức năng của hệ 

thống nhưng có vai trò quan trọng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáng tin cậy 

và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Dưới đây là các yêu cầu phi chức năng 

chính của hệ thống quản lý quán café: 

3.3.1. Hiệu năng (Performance Requirements) 

- Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi dưới 2 giây với các tác vụ như xem 

menu, cập nhật giỏ hàng, quản lý đơn hàng. 

- Hệ thống phải xủa lý được nhiều request đồng thời từ khách hàng mà không bị 

treo hoặc giật lag, đặt biệt vào giờ cao điểm. 

- Cơ sở dữ liệu PostgreSQL cần tối ưu truy vấn để đảm bảo hiệu suất cao khi số 

lượng món và đơn đặt tăng lên. 

3.3.2. Tính ổn định (Reliability) 

- Hệ thống phải hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn, đảm bảo tính ổn định 

cho hoạt động kinh doanh. 

- Thông tin đơn hàng, trạng thái bàn, và dữ liệu khách hàng phải được lưu trữ đồng 

bộ chính xác. 

- Các lỗi phát sinh phải được hệ thống ghi lại để dễ kiểm tra và khắc phục. 
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3.3.3. Tính bảo mật (Security Requirements) 

- Mật khẩu người dùng phải được mã hoá bằng thuật toán bcrypt hoặc tương 

đương. 

- Phân quyền rõ ràng giữa admin – nhân viên – khách hàng. 

- API phải được bảo vệ bằng JWT (JSON Web Token) tranh truy cập trái phép. 

- Hệ thống phải có cơ chế kiểm soát truy cập và hạn chế quyền theo vai trò. 

- Dữ liệu truyền giữa client và server nên sử dụng giao thức HTTPS khi triển khai 

thực tế. 

3.3.4. Khả năng mở rộng (Scalanility) 

- Kiến trúc hệ thống (React – Node.js – PostgreSQL) phải dễ dàng mở rộng khi 

quán có thêm chi nhánh. 

- Hệ thống có thể thêm mới danh mục món, bàn hoặc tính năng mà không ảnh 

hưởng đến cấu trúc tổng thể. 

- Backend sử dụng RESTful API giúp dễ dàng tích hợp với mobile app trong tương 

lai. 

3.3.5. Tính thân thiện với người dùng (Usability) 

- Giao diện phải dễ hiểu, đơn giản, trực quan và phù hợp với nhiều đối tượng người 

dùng. 

- Hệ thống phải hỗ trợ tiếng Việt. 

- Các nút bấm, biểu tượng và màu sắc phải rõ ràng, dễ thao tác. 

- Giao diện khách hàng cần hiển thị menu và giá rõ ràng, thao tác đặt món nhanh. 

3.3.6. Tính tương thích (Compatibility) 

- Hệ thống phải hoạt động tốt trên hầu hết các trình duyệt hiện có. 

- Tương thích với tất cả các thiết bị. 

- Giao diện sử dụng Responsive Design để tự điều chỉnh trên kích thước màn hình 

khác nhau. 

3.3.7. Khả năng bảo trì (Maintainability) 

- Mã nguồn cần được tổ chức theo cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu, hỗ trợ mở rộng và sửa 

lỗi. 

- Backend và frontend tách biệt giúp bảo trì từng phần dễ dàng. 
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- Các thành phần trong React phải được chia nhỏ thành component giúp tái sử dụng 

và thay đổi nhanh chóng. 

3.3.8. Sao lưu và phục hồi (Backup & Recovery) 

- Cơ sở dữ liệu PostgreSQL phải có cơ chế sao lưu định kỳ để tránh mất dữ liệu. 

- Hệ thống cần cho phép khôi phục dữ liệu trong trường hợp xảy ra lỗi nghiêm 

trọng hoặc sự cố máy chủ. 

3.4. Mô hình nghiệp vụ 

Mô hình nghiệp vụ giúp mô tả các chức năng chính và luồng hoạt động trong hệ 

thống quản lý quán café. Thông qua các biểu đồ Use Case, Activity và Sequence, ta có 

cái nhìn tổng quan về cách các tác nhân tương tác với hệ thống, cũng như cách dữ liệu 

và quy trình hoạt động được xử lý. 

3.4.1. Biểu đồ Use case 

• Các tác nhân (Actor) 

- Khách hàng (Customer): Người trực tiếp thao tác tđạt món trên ứng dụng. 

Nhân viên / Quản trị viên (Staff / Admin): Người quản lý hệ thống: món, bàn, doanh 

thu, đơn hàng. 

 

Hình 3. 1 Sơ đồ Use Case tổng quát 

• Use Case dành cho khách hàng 

Bảng 3. 1 Bảng danh sách Use Case Khách hàng 

Use Case Mô tả 
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Đăng ký tài khoản Tạo tài khoản mới để đặt món 

Đăng nhập Truy cập hệ thống bằng email/mật khẩu 

Xem Menu Xem danh sách món, giá, preview món 

Chọn bàn bằng QR Quét mã QR đúng bàn đang ngồi 

Thêm món vào giỏ Chọn món, số lượng món 

Đặt món Xác nhận đặt món 

Theo dõi trạng thái đơn Xem tiến trình pha chế, phục vụ 

Xem lịch sử đơn hàng Xem lại các đớn đã đặt 

 

 

Hình 3. 2 Sơ đồ Use Case phân rã Khách hàng 
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• Use Case dành cho quản trị viên 

Bảng 3. 2 Bảng danh sách Use Case quản trị viên 

Use Case Mô tả 

Quản lý danh mục Thêm / sửa / xoá danh mục 

Quản lý món Thêm / sửa / xoá món 

Quản lý bàn Tạo bàn, cập nhật trạng thái 

Quản lý đơn hàng Nhận đơn, xác nhận, cập nhật trạng thái 

Quản lý người dùng Thêm / sửa / xoá tài khoản nhân viên hoặc khách 

Thống kê doanh thu Xem báo cáo ngày / tuần / tháng 

 

Hình 3. 3 Sơ đồ Use Case phân rã Quản trị viên 

Mô tả Use Case bẳng lời 
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Use Case: Đặt món (Khách hàng) 

Mục tiêu: Cho phpes khách hàng đặt món qua mã QR 

Luồng chính: 

1. Khách quét mã QR để chọn bàn. 

2. Hệ thống xác định số bàn và chuyển đến menu. 

3. Khách chọn món → thêm vào giỏ hàng. 

4. Khách xác nhận đơn hàng. 

5. Hệ thống gửi đơn đến nhân viên pha chế. 

6. Khách theo dõi trạng thái đơn. 

Use Case: Quản lý đơn hàng (Admin) 

1. Admin xem danh sách đơn mới. 

2. Cập nhật trạng thái đơn → “Đang pha chế”. 

3. Sau khi hoàn tất → chuyển sang “Đã phục vụ”. 

4. Khi thanh toán → chuyển sang “Hoàn tất”. 

5.  
 

Hình 3. 4 Use Case quản lý menu, danh mục 
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Hình 3. 5 Use Case Quản lý bàn 
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3.4.2. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) 

Dưới đây là mô tả quy trình hoạt động chính: Đặt món trong quán café. 

Luồng hoạt động đặt món 

Hình 3. 6 Sơ đồ hoạt động 
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• Khách quét mã QR 

- Hệ thống hiển thị thông tin bàn và menu. 

• Xem menu 

- Khách lựa chọn danh mục → món → số lượng. 

• Thêm vào giỏ hàng 

- Có thể chỉnh sửa số lượng hoặc xóa món. 

• Xác nhận đặt món 

- Hệ thống ghi lại đơn hàng vào database. 

- Chuyển trạng thái bàn → “Đang phục vụ”. 

• Nhân viên nhận đơn 

- Admin thấy đơn mới hiển thị trong dashboard. 

• Pha chế 

- Nhân viên cập nhật trạng thái đơn → “Đang pha chế”. 

• Phục vụ 

- Cập nhật trạng thái → “Đã phục vụ”. 

• Thanh toán 

- Khách thanh toán tại quầy. 

- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn → “Hoàn tất”. 

- Bàn trở về trạng thái “Rảnh”. 
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3.4.3. Biểu đồ Trình tự (Sequence Diagram) 

Dưới đây là phần mô tả trình tự các bước xử lý khi khách đặt món qua QR: 

Sequence: Khách đặt món → Hệ thống xử lý 

Tác nhân: Khách → Giao diện React → API Node.js → PostgreSQL → Node.js → 

Giao diện React. 

Trình tự hoạt động: 

• Khách quét QR 

- React gửi request GET /table/:id 

- Node.js truy vấn PostgreSQL 

- Trả về thông tin bàn. 

• Khách chọn món → thêm vào giỏ 

- React tạo danh sách tạm thời trên client. 

Hình 3. 7 Biểu đồ tuần tự 
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• Khách bấm đặt món 

- React gửi POST /orders kèm thông tin bàn + món. 

- Node.js kiểm tra hợp lệ. 

- Lưu đơn hàng vào PostgreSQL. 

- Trả về trạng thái “Đặt thành công”. 

• Admin nhận đơn mới 

- Bảng dashboard gọi GET /orders?status=new 

- Hiển thị danh sách đơn hàng mới. 

• Admin cập nhật trạng thái đơn 

- PUT /orders/:id/status 

- Database cập nhật. 

- React (khách hàng) nhận cập nhật real-time. 

• Khách xem trạng thái đơn hàng 

- GET /orders/:id mỗi vài giây hoặc websocket. 

- Hiển thị tiến trình pha chế – phục vụ. 

3.5. Phân tích dữ liệu 

Phân tích dữ liệu là bước quan trọng nhằm xác định các thực thể, mối quan hệ và 

cấu trúc dữ liệu cần thiết để hệ thống có thể lưu trữ và xử lý thông tin chính xác. Dựa 

trên yêu cầu hệ thống, các thực thể chính và mô hình dữ liệu được xác định như sau: 

3.5.1. Xác định thực thể và thuộc tính 

Dưới đây là danh sách các thực thể (entities) chính trong hệ thống cùng các thuộc 

tính (attributes) cần thiết để lưu trữ thông tin. 

• Thực thể Người dùng (User) 

Bảng 3. 3 Bảng thực thể Người dùng 

Thuộc tính Mô tả 

user_id (PK) Mã định danh người dùng 

name Tên người dùng 

email Email đăng nhập 

password Mật khẩu đã mã hóa 
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role Vai trò (admin, nhân viên, khách) 

phone Số điện thoại 

created_at Ngày tạo tài khoản 

• Thực thể Bàn (Table) 

Bảng 3. 4 Bảng thực thể Bàn 

Thuộc tính Mô tả 

table_id (PK) Mã bàn 

table_name Tên hoặc số bàn 

qr_code Mã QR liên kết đến bàn 

status Trạng thái (rảnh, bận, đặt trước) 

• Thực thể Danh mục món (Category) 

Bảng 3. 5 Bảng thực thể danh mục món 

Thuộc tính Mô tả 

category_id (PK) Mã danh mục 

name Tên danh mục (cà phê, trà, nước ép…) 

• Thực thể Món uống (Menu_Items) 

Bảng 3. 6 Bảng thực thể món uống 

Thuộc tính Mô tả 

item_id (PK) Mã món 

category_id (FK) Mã danh mục 

name Tên món 

price Giá 

description Mô tả 
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image_url Hình ảnh món 

status Trạng thái (còn – hết) 

• Thực thể Đơn hàng (Order) 

Bảng 3. 7 Bảng thực thể đơn đặt 

Thuộc tính Mô tả 

order_id (PK) Mã đơn hàng 

user_id (FK) Người tạo đơn 

table_id (FK) Bàn đặt món 

total_price Tổng tiền 

status Trạng thái đơn (đang pha chế, đã phục vụ, hoàn tất) 

created_at Thời gian tạo đơn 

• Thực thể Chi tiết đơn hàng (Order_Items) 

Bảng 3. 8 Bảng thực thể chi tiết đơn đặt 

Thuộc tính Mô tả 

id (PK) Mã dòng chi tiết 

order_id (FK) Mã đơn hàng 

item_id (FK) Mã món 

quantity Số lượng 

price Giá tại thời điểm đặt 

• Thực thể doanh thu (Revenue) 

Bảng 3. 9 Bảng thực thể doanh thu 

Thuộc tính Mô tả 

id (PK) Mã thống kê 
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date Ngày thống kê 

total_income Tổng doanh thu trong ngày 

3.5.2. Thiết kế mô hình ERD 

 

Hình 3. 8 Mô hình ERD 

Dưới đây là mô tả ERD bằng lời theo các mối quan hệ: 

Các mối quan hệ chính 

- Users – Orders 

1 người dùng có nhiều đơn hàng 

→ Quan hệ: 1 – n 

- Tables – Orders 

1 bàn có thể có nhiều đơn hàng (theo thời gian) 

→Quan hệ: 1 – n 
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- Categories – Menu_Items 

Mỗi danh mục chứa nhiều món 

→Quan hệ: 1 – n 

- Menu_Items – Order_Items 

1 món có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng 

→Quan hệ: 1 – n 

- Orders – Order_Items 

1 đơn hàng chứa nhiều món 

→Quan hệ: 1 - n 

3.5.3. Mô hình cơ sở dữ liệu logic và vật lý 

• Mô hình logic 

Mô hình logic xác định các bảng và ràng buộc chính (PK, FK): 

Bảng Users 

- PK: user_id 

- Các trường chính: name, email, password, role, created_at 

Bảng Tables 

- PK: table_id 

- Trường: table_name, qr_code, status 

Bảng Categories 

- PK: category_id 

- Trường: name 

Bảng Menu_Items 

- PK: item_id 

- FK: category_id 

- Trường: name, price, image_url, description, status 

Bảng Orders 

- PK: order_id 

- FK: user_id, table_id 

- Trường: total_price, status, created_at 

Bảng Order_Items 
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- PK: id 

- FK: order_id, item_id 

- Trường: quantity, price 

Bảng Revenue 

- PK: id 

- Trường: date, total_income 

• Mô hình vật lý (Database Physical Design) 

Dưới đây là ví dụ cấu trúc lệnh tạo bảng trong PostgreSQL: 

Bảng User: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users ( 

  id SERIAL PRIMARY KEY, 

  full_name TEXT NOT NULL, 

  email TEXT UNIQUE NOT NULL, 

  password_hash TEXT NOT NULL, 

  role TEXT NOT NULL DEFAULT 'staff', -- 'admin' or 'staff' 

  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() 

); 

Bảng Tables: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS cafe_tables ( 

  id SERIAL PRIMARY KEY, 

  location_id INT NOT NULL REFERENCES locations(id) ON DELETE CASCADE, 

  floor_id INT NOT NULL REFERENCES floors(id) ON DELETE CASCADE, 

  table_number INT NOT NULL, 

  qr_code TEXT, -- path or content 

  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'available' -- available, occupied, reserved 

); 

Bảng Locations: 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS locations ( 

  id SERIAL PRIMARY KEY, 

  code TEXT UNIQUE NOT NULL, 

  name TEXT NOT NULL, 

  address TEXT 

); 

Bảng Floors: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS floors ( 

  id SERIAL PRIMARY KEY, 

  location_id INT NOT NULL REFERENCES locations(id) ON DELETE CASCADE, 

  name TEXT NOT NULL, 

  level INT NOT NULL 

); 

Bảng Category: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS categories ( 

  id SERIAL PRIMARY KEY, 

  name TEXT NOT NULL 

); 

Bảng Items: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS items ( 

  id SERIAL PRIMARY KEY, 

  name TEXT NOT NULL, 

  price NUMERIC(12,2) NOT NULL, 

  category_id INT NOT NULL REFERENCES categories(id) ON DELETE RESTRICT, 

  available BOOLEAN DEFAULT TRUE, 

  image_url TEXT 

); 
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Bảng Orders: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders ( 

  id SERIAL PRIMARY KEY, 

  table_id INT NOT NULL REFERENCES cafe_tables(id) ON DELETE RESTRICT, 

  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending', -- pending, preparing, served, paid, 

cancelled 

  total NUMERIC(12,2) DEFAULT 0, 

  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() 

); 

Bảng Order Items: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_items ( 

  id SERIAL PRIMARY KEY, 

  order_id INT NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE, 

  item_id INT NOT NULL REFERENCES items(id) ON DELETE RESTRICT, 

  quantity INT NOT NULL, 

  price NUMERIC(12,2) NOT NULL 

); 

Bảng Payment: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS payments ( 

  id SERIAL PRIMARY KEY, 

  order_id INT NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE RESTRICT, 

  amount NUMERIC(12,2) NOT NULL, 

  method TEXT NOT NULL, -- cash, card, ewallet 

  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'completed', 

  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() 

); 
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3.6. Thiết kế hệ thống 

3.6.1. Kiến trúc hệ thống tổng thể 

Hệ thống quản lý quán café được thiết kế theo mô hình Client – Server, trong đó 

các thành phần được phân tách rõ ràng nhằm đảm bảo tính linh hoạt, dễ mở rộng và 

thuận tiện cho việc bảo trì. 

Theo mô hình này, phía Client chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác 

với người dùng, trong khi phía Server đảm nhận vai trò xử lý nghiệp vụ, xác thực người 

dùng và quản lý dữ liệu. Hai thành phần giao tiếp với nhau thông qua các RESTful API. 

Kiến trúc tổng thể của hệ thống bao gồm ba lớp chính: 

- Lớp giao diện (Presentation Layer): hiển thị giao diện và tiếp nhận thao tác từ 

người dùng. 

- Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer): xử lý các yêu cầu, kiểm tra dữ 

liệu và thực thi nghiệp vụ. 

- Lớp dữ liệu (Data Layer): lưu trữ và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

Việc áp dụng kiến trúc này giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ dàng nâng cấp và 

tích hợp thêm các chức năng mới trong tương lai. 

3.6.2. Thiết kế Frontend với React 

Frontend của hệ thống được thiết kế nhằm cung cấp giao diện trực quan, thân thiện 

và dễ sử dụng cho người dùng. Công nghệ ReactJS được lựa chọn để xây dựng giao diện 

do có khả năng tái sử dụng component và hiệu năng cao. 

Giao diện hệ thống được tổ chức theo mô hình component, mỗi component đảm 

nhận một chức năng cụ thể như: 

- Giao diện đăng nhập và phân quyền người dùng 

- Giao diện quản lý bàn 

- Giao diện quản lý menu 

- Giao diện đặt món và thanh toán 

- Giao diện thống kê và báo cáo 

Frontend giao tiếp với Backend thông qua các API theo chuẩn REST để gửi và 

nhận dữ liệu, đảm bảo tính đồng bộ và nhất quán trong quá trình sử dụng hệ thống. 
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3.6.3. Thiết kế Backend với Node.js 

Backend sử dụng ExpressJS và xây dựng theo RESTful API. 

Cấu trúc thư mục: 
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Hình 3. 9 Cấu trúc thư mục 

Danh sách các API chính 
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API người dùng 

Bảng 3. 10 Bảng API người dùng 

Method Endpoint Chức năng 

POST /api/auth/register Đăng ký 

POST /api/auth/login Đăng nhập 

GET /api/users Lấy danh sách người dùng (admin) 

API danh mục 

Bảng 3. 11 Bảng API dạnh mục 

Method Endpoint Chức năng 

GET /api/categories Lấy danh mục 

POST /api/categories Thêm 

PUT /api/categories/:id Sửa 

DELETE /api/categories/:id Xóa 

API món uống 

Bảng 3. 12 Bảng API món uống 

Method Endpoint Chức năng 

GET /api/menu Xem menu 

POST /api/menu Thêm món 

PUT /api/menu/:id Cập nhật 

DELETE /api/menu/:id Xóa 

API bàn 
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Bảng 3. 13 Bảng API bàn 

Method Endpoint Chức năng 

GET /api/tables Danh sách bàn 

POST /api/tables Thêm bàn 

PUT /api/tables/:id Cập nhật 

DELETE /api/tables/:id Xóa 

API đơn hàng 

Bảng 3. 14 Bảng API đơn hàng 

Method Endpoint Chức năng 

POST /api/orders Tạo đơn 

GET /api/orders Danh sách đơn 

GET /api/orders/:id Chi tiết đơn 

PUT /api/orders/:id/status Cập nhật trạng thái 

API doanh thu 

Bảng 3. 15 Bảng API doanh thu 

Method Endpoint Chức năng 

GET /api/revenue/daily Doanh thu theo ngày 

GET /api/revenue/monthly Doanh thu theo tháng 

 

Các module chức năng: 

- Module xử lý xác thực (Auth Module) 

- JWT token 

- Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt 
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- Module quản lý người dùng 

- Thêm, sửa, xóa nhân viên 

- Phân quyền: admin – staff – customer 

- Module quản lý menu 

- CRUD danh mục và món 

- Upload hình ảnh (tùy chọn) 

- Module quản lý bàn 

- Gán mã QR tự động 

- Cập nhật trạng thái theo đơn hàng 

- Module đơn hàng 

- Tạo đơn hàng từ giỏ hàng 

- Chuyển trạng thái theo thời gian thực 

- Module thống kê doanh thu 

- Tổng hợp doanh thu 

Xuất dữ liệu dạng biểu đồ 

3.6.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu với PostgreSQL 

Bảng dữ liệu chính (menu, order, khách hàng, doanh thu) 

- Bảng Users (tài khoản người dùng: admin, nhân viên, sau này có thể thêm 

khách hàng) 

• user_id – mã người dùng (khóa chính, từ id) 

• name – họ tên (full_name) 

• email – email đăng nhập (duy nhất) 

• password – mật khẩu đã mã hóa (password_hash) 

• role – vai trò (admin, staff, …) 

• phone – số điện thoại (bạn thêm để quản lý liên hệ) 

• created_at – ngày giờ tạo tài khoản 

- Bảng Locations (chi nhánh/quán Trình Café) 

• location_id – mã chi nhánh (từ id) 

• code – mã code chi nhánh (ví dụ: TRINH_DN_01) 
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• name – tên chi nhánh (Trình Café Cơ Sở 1…) 

• address – địa chỉ chi nhánh 

- Bảng Floors (các tầng trong từng chi nhánh) 

• floor_id – mã tầng (từ id) 

• location_id – mã chi nhánh (liên kết Locations) 

• name – tên tầng (Tầng 1, Tầng 2, Khu sân thượng…) 

• level – số thứ tự tầng (1, 2, 3…) 

- Bảng Cafe_Tables (bàn trong quán) 

• table_id – mã bàn (từ id) 

• location_id – mã chi nhánh (liên kết Locations) 

• floor_id – mã tầng (liên kết Floors) 

• table_number – số hiệu bàn (1, 2, 3…) 

• qr_code – nội dung/link/path QR code của bàn 

• status – trạng thái bàn (available, occupied, reserved) 

- Bảng Categories (nhóm món) 

• category_id – mã danh mục món (từ id) 

• name – tên danh mục (Cà phê, Trà sữa, Nước ép…) 

- Bảng Items (món đồ uống / món ăn) 

• item_id – mã món (từ id) 

• name – tên món (Cà phê sữa đá, Latte…) 

• price – đơn giá (NUMERIC(12,2)) 

• category_id – mã danh mục (liên kết Categories) 

• available – còn bán hay không (TRUE/FALSE) 

• image_url – đường dẫn ảnh minh họa món 

- Bảng Orders (đơn gọi món tại bàn) 

• order_id – mã đơn hàng (từ id) 

• table_id – mã bàn (liên kết Cafe_Tables) 

• status – trạng thái đơn (pending, preparing, served, paid, cancelled) 

• total – tổng tiền đơn hàng 

• created_at – thời gian tạo đơn 
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- Bảng Order_Items (chi tiết món trong mỗi đơn) 

• order_item_id – mã dòng chi tiết (từ id) 

• order_id – mã đơn hàng (liên kết Orders) 

• item_id – mã món (liên kết Items) 

• quantity – số lượng món 

• price – đơn giá tại thời điểm order (để không bị lệ thuộc giá hiện tại) 

- Bảng Payments (thanh toán đơn hàng) 

• payment_id – mã thanh toán (từ id) 

• order_id – mã đơn hàng (liên kết Orders) 

• amount – số tiền thanh toán 

• method – phương thức thanh toán (cash, card, ewallet) 

• status – trạng thái thanh toán (completed, có thể mở rộng pending, failed…) 

• created_at – thời gian thực hiện thanh toán 

Mối quan hệ giữa các bảng 

Bảng 3. 16 Mối quan hệ giữa các bảng 

Quan hệ Loại 

Locations – Floors 1 : n 

Locations – Cafe_Tables 1 : n 

Floors – Cafe_Tables 1 : n 

Categories – Items 1 : n 

Cafe_Tables – Orders 1 : n 

Orders – Order_Items 1 : n 

Items – Order_Items 1 : n 

Orders – Payments 1 : n 

Users – Orders 1 : n (tùy chọn nghiệp vụ) 
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CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG 

4.1. Kiến trúc hệ thống tổng thể 

Hệ thống quản lý quán Café được xây dựng theo mô hình Client – Server, trong 

đó bao gồm 3 thành phần chính là: 

4.1.1. Frontend (React) 

- Đảm nhiệm việc hiển thị giao diện người dùng. 

- Xử lý tương tác, điều hướng, quản lý giỏ hàng, hiển thị trạng thái đơn hàng. 

- Gửi các yêu cầu (request) tới API backend và nhận dữ liệu phản hồi (response). 

4.1.2. Backend (Node.JS) 

- Đảm nhận xử lý nghiệp vụ: 

- Quản lý người dùng, món, bàn, đơn hàng. 

- Xử lý logic đặt món, cập nhật trạng thái, tính tổng tiền. 

- Tạo RESTful API để giao tiếp với frontend. 

- Trung gian kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL. 

4.1.3. Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL) 

+ Lưu trữ toàn bộ dữ liệu: 

- Tài khoản người dùng 

- Menu 

- Đơn hàng 

- Chi tiết đơn hàng 

- Bàn 

- Doanh thu 

Mô hình tổng thể: 

User (Browser) → ReactJS (frontend) → Node.js Express API (backend) → PostgreSQL 

(Database) → Node.js Express API (backend) → ReactJS (frontend) → User (Browser). 

Ưu điểm kiến trúc 

+ Tách biệt frontend và backend → dễ bảo trì và mở rộng. 

+ API có thể sử dụng cho mobile app trong tương lai. 

+ Cơ sở dữ liệu quan hệ đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật cao. 

+ Toàn bộ hệ thống phù hợp để triển khai ttreen cloud như Render, Railway, Vercel. 
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4.2. Thiết kế giao diện cho hệ thống 

4.2.1. Giao diện chính (khách) 

 

Hình 4. 1 Giao diện chính (khách) 
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4.2.2. Giao diện đăng nhập (khách) 

 

Hình 4. 2 Giao diện đăng nhập (khách) 
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4.2.3. Giao diện giỏ hàng (khách) 

 

Hình 4. 3 Giao diện giỏ hàng (khách) 
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4.2.4. Giao diện lịch sử đơn hàng (khách) 

 

Hình 4. 4 Giao diện lịch sử đặt đơn 
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4.2.5. Giao diện quản lý đơn hàng (admin) 

 

Hình 4. 5 Giao diện quản lý đơn hàng (admin) 

4.2.6. Giao diện quản lý bàn (admin) 

 

Hình 4. 6 Giao diện quản lý bàn (admin) 
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4.2.7. Giao diện quản lý thực đơn (admin) 

 

Hình 4. 7 Giao diện quản lý thực đơn (admin) 

4.2.8. Giao diện quản lý menu (admin) 

 

Hình 4. 8 Giao diện quản lý menu (admin) 
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4.2.9. Giao diện quản lý danh mục (admin) 

 

Hình 4. 9 Giao diện quản lý danh mục (admin) 

4.2.10. Giao diện báo cáo, thống kê (admin) 

 

Hình 4. 10 Giao diện báo cáo, thống kê (admin) 
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CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 

5.1. Phương pháp kiểm thử 

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đúng yêu cầu và đpá ứng các chức năng 

đã đặt ra, em tiến hành kiểm thử theo các phương pháp như sau: 

5.1.1. Kiểm thử chức năng (Functional testing) 

- Mục tiêu: kiểm tra từng chức năng có hoạt động đúng theo yêu cầu không. 

- Áp dụng cho: đăng nhập, đăng ký, quản lý món, bàn, đặt món, theo dõi đơn, 

thống kê, … 

5.1.2. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) 

- Kiểm tra logic bên trong từng module backend Node.js. 

- Bao gồm: xử lý giỏ hàng, tính tổng tiền, cập nhật trạng thái đơn. 

5.1.3. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) 

- Kiểm tra sự tương tác giữa Frontend ReactJS với Backend API và giữa Backend 

với PostgreSQL. 

- Đảm bảo dữ liệu truyền nhận đúng định dạng và không lỗi. 

5.1.4. Kiểm thử giao diện (UI/UX Testing) 

- Kiểm tra bố cục, độ dễ sử dụng, thap tác người dùng. 

- Đánh giá thao tác đặt món, điều hướng trang, xem trạng thái đơn hàng. 

5.1.5. Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) 

- Kiểm tra tốc độ phản hồi của API. 

- Kiểm tra khả năng chịu tải khi có nhiều người dùng truy cập cùng 1 lúc. 

5.1.6. Kiểm thử bảo mật (Sercurity Testing) 

- Kiểm tra tính an toàn của tài khoản người dùng. 

- Kiểm tra phân quyền truy cập (admin – nhân viên – khách hàng). 

- Kiểm tra API có bị truy cập trái phép hay không. 
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5.2. Kịch bản kiểm thử 

5.2.1. Kiểm thử đăng nhập 

Bảng 5. 1 Bảng kiểm thử đăng nhập 

STT Chức năng Input Kỳ vọng 
Kết 

quả 

1 Đăng nhập hợp lệ Email + mật khẩu đúng 
Đăng nhập 

thành công 
Pass 

2 Email saisss Email không tồn tại Thông báo lỗi Pass 

3 Mật khẩu sai Email đúng – password sai Thông báo lỗi Pass 

5.2.2. Kiểm thử hiển thị menu 

Bảng 5. 2 Bảng kiểm thử hiển thị menu 

STT Chức năng Input Kỳ vọng 

1 Xem menu Không cần input Hiển thị danh sách món đầy đủ 

2 Lọc món Chọn danh mục Chỉ hiển thị món của danh mục đó 

5.2.3. Kiểm thử đặt món 

Bảng 5. 3 Bảng kiểm thử đặt món 

STT Kiểm thử Input Kỳ vọng 

1 
Thêm món vào 

giỏ 

Chọn món → chọn 

số lượng 
Giỏ hàng thêm món thành công 

2 Xóa món Nhấn nút xóa Món biến mất khỏi giỏ 

3 Tạo đơn hàng Nhấn “Đặt món” Đơn hàng được lưu vào hệ thống 
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5.2.4. Kiểm thử quán lý món 

Bảng 5. 4 Bảng kiểm thử quản lý món 

STT Chức năng Kỳ vọng 

1 Thêm món Món hiển thị đúng trong menu 

2 Sửa thông tin món Món cập nhật thành công 

3 Xóa món Món không còn trong danh sách 

5.2.5. Kiểm thử quản lý đơn 

Bảng 5. 5 Bảng kiểm thử quản lý đơn 

STT Chức năng Kỳ vọng 

1 Nhận đơn Đơn chuyển sang trạng thái “Đang pha chế” 

2 Hoàn thành Chuyển sang “Đã phục vụ” 

3 Thanh toán Hệ thống cập nhật “Hoàn tất” 

5.2.6. Kiểm thử thống kê doanh thu 

Bảng 5. 6 Bảng kiểm thử thống kê doanh thu 

STT Chức năng Kỳ vọng 

1 Doanh thu từng ngày Đúng với số đơn đã hoàn tất 

2 Doanh thu theo tháng Tổng hợp chính xác theo PostgreSQL 

5.3. Kết quả kiểm thử 

Sau khi tiến hành kiểm thử toàn diện, kết quả tổng hợp như sau: 

5.3.1. Các chức năng hoạt động ổn định 

- Đăng nhập, đăng ký hoạt động chính xác. 

- Chức năng xem menu và đặt món hoạt động mượt mà. 

- Giỏ hàng xử lý chính xác số lượng và tổng tiền. 

- Quản trị viên sử dụng được đầy đủ chức năng quản lý món, bàn, đơn hàng. 
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5.3.2. Kết nối API – Database ổn định 

- React gửi request đúng định dạng. 

- Node.js xử lý nghiệp vụ và trả kết quả chính xác. 

- PostgreSQL lưu dữ liệu đầy đủ và nhất quán. 

5.3.3. Hiệu năng 

- Thời gian phản hồi trung bình của các API: <1.2 giây. 

- Hệ thống xử lý tốt khi kiểm thử đồng thời 20–30 request. 

5.3.4. Tính ổn định và bảo mật 

- Mật khẩu mã hóa thành công. 

- JWT hoạt động đúng yêu cầu. 

- Các API yêu cầu phân quyền đều được bảo vệ. 

5.3.5. Giao diện 

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng. 

- Responsive tốt trên laptop và điện thoại. 

5.4. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của hệ thống 

5.4.1. Ưu điểm 

- Giao diện đẹp, dễ sử dụng, tối ưu cho khách hàng và quản trị viên. 

- Quy trình đặt món nhanh, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian. 

- Cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, giúp khách theo dõi dễ dàng. 

- Quản lý món, bàn, doanh thu đơn giản, dễ thao tác cho admin. 

- Cấu trúc API rõ ràng, dễ mở rộng thêm chi nhánh trong tương lai. 

- Cơ sở dữ liệu PostgreSQL ổn định, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. 

- Có thể phát triển thành app mobile, do backend hỗ trợ RESTful API. 

5.4.2. Hạn chế 

- Chưa có tính năng thanh toán trực tuyến (VNPay, Momo). 

- Chưa hỗ trợ chức năng chat trực tiếp giữa khách và nhân viên. 

- Chưa có hệ thống phân tích dữ liệu nâng cao (BI, Machine Learning). 

- Chưa tích hợp hệ thống in hóa đơn trực tiếp từ bếp hoặc quầy bar. 

- Hệ thống thông báo real-time cần WebSocket để tối ưu hơn.  
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KẾT LUẬN 

1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý quán Café sử dụng ReactJS, Node.js và 

PostgreSQL” đã tập trung nghiên cứu và triển khai một giải pháp phần mềm hỗ trợ quản 

lý hoạt động kinh doanh trong quán café theo hướng hiện đại hóa và tự động hóa. 

Thông qua quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài đã: 

- Khảo sát thực tế hoạt động của mô hình quán café và xác định được các vấn đề 

tồn tại trong quản lý thủ công. 

- Phân tích yêu cầu hệ thống theo hai nhóm: chức năng và phi chức năng. 

- Xây dựng mô hình nghiệp vụ gồm Use Case, Activity và Sequence Diagram. 

- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ với PostgreSQL đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán 

và dễ mở rộng. 

- Phát triển giao diện người dùng bằng ReactJS với kiến trúc component rõ ràng, 

thân thiện và dễ sử dụng. 

- Xây dựng backend bằng Node.js/Express theo mô hình RESTful API, kết nối 

chặt chẽ với cơ sở dữ liệu. 

- Thực hiện kiểm thử hệ thống, đánh giá hiệu năng, bảo mật và tính ổn định để 

đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra. 

Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, giao diện trực quan, đầy đủ chức 

năng cơ bản cho cả khách hàng và quản trị viên, qua đó mang lại hiệu quả rõ rệt trong 

quá trình vận hành quán café. 

2. Mức độ hoàn thành mục tiêu đề tài 

Dựa trên mục tiêu đã đề ra ban đầu, đề tài đã hoàn thành hầu hết các yêu cầu cốt lõi: 

✔ Hoàn thành tốt 

- Xây dựng hệ thống đặt món trực tuyến qua QR. 

- Quản lý món, bàn, đơn hàng, tài khoản người dùng. 

- Theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực. 

- Hiển thị thống kê doanh thu theo ngày/tháng. 

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, responsive tốt. 

- Backend Node.js hoạt động ổn định, API rõ ràng, dễ mở rộng. 

- Cơ sở dữ liệu PostgreSQL thiết kế khoa học, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. 

✔ Mức độ đáp ứng yêu cầu 
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- Hệ thống đạt khoảng 90–95% mục tiêu ban đầu. 

- Một số tính năng nâng cao chưa triển khai do thời gian hạn chế. 

3. Đóng góp chính của hệ thống 

Hệ thống mang lại nhiều đóng góp thực tiễn trong hoạt động kinh doanh quán café: 

Đối với người dùng (Khách hàng) 

- Trải nghiệm đặt món nhanh chóng, hiện đại thông qua mã QR. 

- Xem trạng thái đơn hàng và lịch sử mua hàng dễ dàng. 

- Hạn chế sai sót khi ghi order thủ công. 

Đối với quán 

- Tự động hóa toàn bộ quy trình quản lý: món, bàn, đơn, nhân viên, doanh thu. 

- Theo dõi hoạt động quán theo thời gian thực. 

- Tổng hợp doanh thu chính xác, chủ động trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh. 

- Giảm chi phí nhân sự do quy trình vận hành tối ưu hơn. 

Đối với lĩnh vực công nghệ 

- Minh chứng rõ ràng cho khả năng kết hợp ReactJS – Node.js – PostgreSQL trong 

xây dựng hệ thống quản lý thực tế. 

- Hệ thống dễ mở rộng sang mobile app hoặc đa chi nhánh. 

4. Hướng phát triển trong tương lai 

Để hệ thống hoàn thiện hơn và phù hợp với yêu cầu thực tế phức tạp, một số hướng 

phát triển trong tương lai gồm: 

Tính năng thanh toán điện tử 

- Tích hợp các cổng thanh toán như Momo, ZaloPay, VNPay, Paypal, … 

- Hỗ trợ thanh toán không chạm (contactless) 

Hệ thống in hoá đơn tự động 

- Kết nối với máy in hóa đơn tại quầy bar hoặc bếp. 

- In order ngay khi khách đặt món. 

Hỗ trợ quản lý đa chi nhánh 

- Cho phép quản lý nhiều cửa hàng từ một hệ thống trung tâm. 

- Báo cáo doanh thu theo từng chi nhánh. 
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Phân tích dữ liệu nâng cao 

- Ứng dụng AI gợi ý món bán chạy. 

- Phân tích hành vi khách hàng. 

- Dự đoán lượng nguyên liệu cần nhập. 

Phát triển ứng dụng Mobile 

- Tạo app dành cho khách và admin với giao diện chuyên nghiệp. 

- Đồng bộ dựa trên API backend hiện có. 

Quản lý kho – nguồn cung ứng 

- Quản lý nguyên vật liệu, nhập kho, xuất kho. 

- Theo dõi tồn kho theo thời gian thực.   
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